








CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

               MÃ CK: S55

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo số: 05/BC-S55-HĐQT ngày 26/01/2026 về Báo cáo quản trị  năm 2025)

Số Ngày cấp  Nơi cấp 

1 Đặng Văn Tuyển 006C- 9049 Chủ tịch HĐQT 034071005157 02/05/2021
CCS QLHC về 

TTXH

N03T2 - Khu ngoại giao đoàn, Xuân 

Đỉnh, Hà Nội
25/03/2010 472.560 4,73%

1.1 Đặng Văn Thâu Thôn Nứa - Xã Long Hưng - Hưng Yên 25/03/2010 Bố 0 0,00% Đã chết

1.2 Vũ Thị Dính Thôn Nứa - Xã Long Hưng - Hưng Yên 25/03/2010 Mẹ 0 0,00% Đã chết

1.3 Hoàng Thị Vân Anh 036176010760 21/04/2021
CCS QLHC về 

TTXH

N03T2 - Khu ngoại giao đoàn, Xuân 

Đỉnh, Hà Nội
25/03/2010 Vợ 0 0,00%

1.4 Hoàng Xuân Sơn 25/03/2010 Bố vợ 0 0,00% Đã chết

1.5 Dương Thị Hồi Hương 001152007565  09/07/2018
CCS QLHC về 

TTXH

N03T2 - Khu ngoại giao đoàn, Xuân 

Đỉnh, Hà Nội
25/03/2010 Mẹ vợ 0 0,00%

1.6 Đặng Thùy Dương 002C201557 034305000003 28/04/2021
CCS QLHC về 

TTXH

N03T2 - Khu ngoại giao đoàn, Xuân 

Đỉnh, Hà Nội
25/03/2010 Con 300.000 3,00%

1.7 Đặng Bảo Châu 048311001769  07/5/2025 Bộ công an
N03T2 - Khu ngoại giao đoàn, Xuân 

Đỉnh, Hà Nội
02/05/2011 Con 0 0,00%

1.8 Đặng Minh Hà 048311001767  07/5/2025 Bộ công an
N03T2 - Khu ngoại giao đoàn, Xuân 

Đỉnh, Hà Nội
02/05/2011 Con 0 0,00%

1.9 Đặng Thị Thia 034158008654 13/04/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Thôn Nứa - Xã Long Hưng - Hưng Yên 25/03/2010 Chị gái 0 0,00%

1.10 Đặng Thị Nhuần 034165012902 04/06/2025 Bộ Công An Tổ 12 - Phường Hòa Bình - Phú Thọ 25/03/2010 Chị gái 0 0,00%

1.11 Đặng Văn Nhuệ 034068003394 19/12/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Thôn Nứa - Xã Long Hưng - Hưng Yên 25/03/2010 Anh trai 0 0,00%

1.12 Đặng Thị Nhượng 034168010973 25/06/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Thị trấn Quân Chu - Thái Nguyên 25/03/2010 Chị gái 0 0,00%

1.13 Đặng Thị Đượng 034173002893 13/4/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Thôn Nứa - Xã Long Hưng - Hưng Yên 25/03/2010 Em gái 0 0,00%

1.14 Đào Văn Mạc 001063032675 18/01/2024
CCS QLHC về 

TTXH
Tổ 12 - Phường Hòa Bình - Phú Thọ 25/03/2010 Anh rể 0 0,00%

1.15 Lê Thị Huyền 034171007415 21/9/2022
CCS QLHC về 

TTXH
Thôn Nứa - Xã Long Hưng - Hưng Yên 25/03/2010 Chị dâu 0 0,00%

1.16 Ngô Trọng Phúc 019063003057 25/06/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Thị trấn Quân Chu - Thái Nguyên 25/03/2010 Anh rể 0 0,00%

1.17 Vũ Văn Khánh 034071001059 17/06/2022
CCS QLHC về 

TTXH
Thôn Nứa - Xã Long Hưng - Hưng Yên 25/03/2010 Em rể 0 0,00%
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2 Đặng Tất Thành 044C699996

TV.HĐQT; Đại 

diện pháp luật; 

Giám đốc

033086002262 17/06/2024
CCS QLHC về 

TTXH

Khu 6, Ấp Suối Soong 1, Xã Phú Vinh, 

Tỉnh Đồng Nai
01/04/2020 365.300 3,65%

2.1 Đặng Quang Đạt 021C-030718 033062005093 10/04/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Số 5 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Hà Nội 01/04/2020 Bố 0 0,00%

2.2 Nguyễn Thị Hương 021C- 030731 033161003960 10/04/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Số 5 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Hà Nội 01/04/2020 Mẹ 0 0,00%

2.3 Đinh Thị Thanh Bình  017186000439 07/06/2017

CCS ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân 

cư

Số 5 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Hà Nội 01/04/2020 Vợ 0 0,00%

2.4 Đinh Xuân Biên 037060002907 25/04/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Hà Trì 1, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 01/04/2020 Bố vợ 0 0,00%

2.5 Nguyễn Thị Cúc 034164000432 08/10/2024 Bộ công an Hà Trì 1, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 01/04/2020 Mẹ vợ 0 0,00%

2.6 Đặng Nhật Minh P00705549 20/10/2022
Cục quản lý xuất 

nhập cảnh
Số 5 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Hà Nội 01/04/2020 Con 0 0,00%

2.7 Đặng Thành Nam P00705550 20/10/2022
Cục quản lý xuất 

nhập cảnh
Số 5 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Hà Nội 01/04/2020 Con 0 0,00%

2.8 Đặng An An P00061891 12/07/2022
Cục quản lý xuất 

nhập cảnh
Số 5 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Hà Nội 01/04/2020 Con 0 0,00%

2.9 Đặng Minh Huệ 044C699998 033193001846 04/04/2023
CCS QLHC về 

TTXH
Số 5 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Hà Nội 01/04/2020 Em gái 0 0,00%

2.10 Hoàng Việt Dũng 001091034841 04/04/2023
CCS QLHC về 

TTXH

Ngách 97/167 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà 

Nội
01/04/2020 Em rể 0 0,00%

2.13 Công ty cổ phần Ehula 6200065527 10/05/2021
Sở KH&ĐT Lai 

Châu
Bản Nà Hừ 2, xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu 26/03/2024

Đại diện 

pháp luật
0 0,00%

2.14
Công ty TNHH MTV 

ANI SH
0315444707 13/03/2023

Sở KH&ĐT Đồng 

Nai

Khu 6, Ấp Suối Soong 1, Xã Phú Vinh, 

Tỉnh Đồng Nai
01/04/2024

Đại diện 

pháp luật
0 0,00%

2.15

Công ty cổ phần Đầu 

tư Phát triển Sơn Hải 

Lai Châu

6200093443 02/12/2024
Sở KH&ĐT Lai 

Châu

Số nhà 002, Tổ 9, Phường Đoàn Kết, 

Tỉnh Lai Châu
18/04/2024

Đại diện 

pháp luật
0 0,00%

2.16
Công ty cổ phần Dịch 

vụ Đầu tư IDS
0318893242 31/03/2025

Sở KH&ĐT Tp. 

Hồ Chí Minh

14b Kỳ Đồng, Phường Nhiêu Lộc, 

Tp.HCM
01/04/2025

Đại diện 

pháp luật
0 0,00%

2.17
Công ty cổ phần đầu tư 

Anzen
6001543793 25/04/2022

Sở KH&ĐT Đắk 

Lắk

Số 185 Đường 9 tháng 5, Tổ dân phố 4, 

xã Krông Bông, Đăk Lăk.
01/04/2020

Thành viên 

HĐQT
0 0,00%

2.18 Công ty cổ phần ANI 0303255529 13/06/2019
Sở KH&ĐT Tp. 

Hồ Chí Minh

14b Kỳ Đồng, Phường Nhiêu Lộc, 

Tp.HCM
01/04/2020

Đại diện 

pháp luật
0 0,00%

2.19
Công ty cổ phần ANI 

POWER
0314620558 21/06/2021

Sở KH&ĐT Đồng 

Nai

Khu 6, Ấp Suối Soong 1, Xã Phú Vinh, 

Tỉnh Đồng Nai
01/04/2020

Chủ tịch 

HĐQT
0 0,00%

2.20
Công ty TNHH TMDV 

Đầu Tư Phú Cường
3603673716 10/06/2025

Sở KH&ĐT Đồng 

Nai

Khu 1, Ấp Suối Soong 1, Xã Phú Vinh, 

Tỉnh Đồng Nai
01/04/2020

Đại diện 

pháp luật
0 0,00%

2.21
Công ty TNHH TMDV 

Phú Vinh
3603674371 12/06/2025

Sở KH&ĐT Đồng 

Nai

Khu 1, Ấp Suối Soong 1, Xã Phú Vinh, 

Tỉnh Đồng Nai
01/04/2020

Đại diện 

pháp luật
0 0,00%
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2.22
Công ty Cổ Phần Thủy 

điện Đam B'ri 1
5801526361 08/04/2025

Sở KH&ĐT Lâm 

Đồng

Thôn 10, Xã Lộc Thành, Tp. Bảo Lộc, 

Tỉnh Lâm Đồng
27/11/2024

Đại diện 

pháp luật
0 0,00%

2.23

Công ty cổ phần Đầu 

Tư Phát Triển Năng 

Lượng Thanh Sơn

3603749764 04/11/2024
Sở KH&ĐT Đồng 

Nai

Khu 6, Ấp Suối Soong 1, Xã Phú Vinh, 

Tỉnh Đồng Nai
13/09/2024

Đại diện 

pháp luật
0 0,00%

2.24

Công ty Cổ Phần Đầu 

Tư Năng Lượng Đồng 

Nai

3603711400 03/12/2024
Sở KH&ĐT Đồng 

Nai

Khu 6, Ấp Suối Soong 1, Xã Phú Vinh, 

Tỉnh Đồng Nai
28/07/2022

Đại diện 

pháp luật
0 0,00%

2.25
Công ty Cổ Phần Ani 

Biên Hòa
3603499634 19/05/2025

Sở KH&ĐT Đồng 

Nai

Số nhà 142/12/16 tổ 49 khu phố 11A, 

Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

19/05/2025
Đại diện 

pháp luật
0 0,00%

3 Nguyễn Việt Cường TV. HĐQT 033085006343 25/04/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Nhạc Lộc, Như Quỳnh, Hưng Yên 26/03/2025 0 0,00%

3.1 Nguyễn Đình Sáng 033059004166 20/08/2004 Bộ công an Nhạc Lộc, Như Quỳnh, Hưng Yên 26/03/2025 Bố 0 0,00%

3.2 Nguyễn Thị Hiền 033160006021 20/08/2004 Bộ công an Nhạc Lộc, Như Quỳnh, Hưng Yên 26/03/2025 Mẹ 0 0,00%

3.3 Đỗ Thị Thanh Huyền 033185008460 27/08/2024 Bộ công an Thôn Nhạc Lộc, Như Quỳnh, Hưng Yên 26/03/2025 Vợ 0 0,00%

3.4 Đỗ Thành Trung 033060005797 04/04/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Thôn Cầu, Lạc Đạo, Hưng Yên 26/03/2025 Bố vợ 0 0,00%

3.5 Nguyễn Thị Cường 033161003844 04/04/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Thôn Cầu, Lạc Đạo, Hưng Yên 26/03/2025 Mẹ vợ 0 0,00%

3.6 Nguyễn Minh Anh 033315010674 20/08/2024 Bộ công an Thôn Nhạc Lộc, Như Quỳnh, Hưng Yên 26/03/2025 Con 0 0,00%

3.7 Nguyễn Hồng Quang 033221009101 02/11/2021

Ủy ban nhân dân 

xã Trưng Trắc, 

Văn Lâm, Hưng 

Yên

Thôn Nhạc Lộc, Như Quỳnh, Hưng Yên 26/03/2025 Con 0 0,00%

3.8 Nguyễn Long Giang 033088005547 25/04/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Thôn Nhạc Lộc, Như Quỳnh, Hưng Yên 26/03/2025 Em trai 0 0,00%

3.9 Đỗ Thi Tố Uyên 033194003535 14/08/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Thôn Nhạc Lộc, Như Quỳnh, Hưng Yên 26/03/2025 Em dâu 0 0,00%

3.10 Đỗ Tiến Đạt 033090008597 04/04/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Thôn Cầu, Lạc Đạo, Hưng Yên 26/03/2025 Em rể 0 0,00%

4 Đinh Thị Trang Nhung
Trưởng Ban 

kiểm soát
017183000848 17/03/2020

CCS QLHC về 

TTXH

Chung cư Anland, KĐT Dương Nội, 

Dương Nội, TP. Hà Nội
26/03/2025 0 0,00%

4.1 Đinh Thế Hòa 037063005020 07/09/2023
CCS QLHC về 

TTXH
Phường Thống Nhất, Tỉnh Gia Lai 26/03/2025 Bố 0 0,00%

4.2 Nguyễn Thị Lâm 035164003925 21/08/2024 Bộ công an Phường Thống Nhất, Tỉnh Gia Lai 26/03/2025 Mẹ 0 0,00%

4.3 Vũ Thanh Thế 34079009844 17/03/2020
CCS QLHC về 

TTXH

Chung cư Anland, KĐT Dương Nội, 

Dương Nội, TP. Hà Nội
26/03/2025 Chồng 0 0,00%
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4.4 Vũ Xuân Phường 034057011377 14/08/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 26/03/2025 Bố chồng 0 0,00%

4.5 Nguyễn Thị Nhâm 034160027008 14/08/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 26/03/2025 Mẹ chồng 0 0,00%

4.6 Vũ Bảo Ngọc 064307010764 04/06/2023
CCS QLHC về 

TTXH

Chung cư Anland, KĐT Dương Nội, 

Dương Nội, TP. Hà Nội
26/03/2025 Con 0 0,00%

4.7 Vũ Minh Châu 064211004072 18/07/2024 Bộ công an
Chung cư Anland, KĐT Dương Nội, 

Dương Nội, TP. Hà Nội
26/03/2025 Con 0 0,00%

4.8 Đinh Thế Hồng 017089011295 23/05/2025 Bộ công an Phường Thống Nhất, Tỉnh Gia Lai 26/03/2025 Em trai 0 0,00%

5 Nguyễn Đức Mỹ TV.BKS 001084072499 31/05/2023
CCS QLHC về 

TTXH
Tổ 2, Cụm Bồ Đề, Thanh Xuân, Hà Nội 01/04/2020 0 0,00%

5.1 Trần Bích Diệp 012352750 19/07/2008 Hà Nội Tổ 2, Cụm Bồ Đề, Thanh Xuân, Hà Nội 01/04/2020 Vợ 0 0,00%

6
Vương Thị Phương 

Giang
TV.BKS 058184006587 31/07/2024 Bộ công an Khu phố 7, Ninh Sơn, Ninh Thuận 26/03/2025 0 0,00%

6.1 Vương Đăng Ứng 26/03/2025 Bố 0 0,00% Đã chết

6.2 Lê Thị Phước 046148000467 16/04/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Lâm Bình, xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hoà 26/03/2025 Mẹ 0 0,00%

6.3 Phạm Văn Trường 038083043515 06/09/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Khu phố 7, Ninh Sơn, Ninh Thuận 26/03/2025 Chồng 0 0,00%

6.4 Phạm Văn Giang 038060014672 10/08/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Thôn 1, xã Easup, tình Đắk lắk 26/03/2025 Bố chồng 0 0,00%

6.5 Trương Thị Xuân 038163023368 10/08/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Thôn 1, xã Easup, tình Đắk lắk 26/03/2025 Mẹ chồng 0 0,00%

6.6 Phạm Hoài Sa 058312003242 Khu phố 7, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hoà 26/03/2025 Con 0 0,00%

6.7 Phạm Hoài An 058321002262 Khu phố 7, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hoà 26/03/2025 Con 0 0,00%

6.8 Vương Thị Hương 058182006803 25/08/2021
CCS QLHC về 

TTXH

Thôn Hiệp Hoà, xã Ninh Phước, tỉnh 

Khánh Hoà
26/03/2025 Chị gái 0 0,00%

6.9 Nguyễn Minh Kỳ 058078005386 15/08/2021
CCS QLHC về 

TTXH

Thôn Hiệp Hoà, xã Ninh Phước, tỉnh 

Khánh Hoà
26/03/2025 Anh Rể 0 0,00%

7 Nguyễn Thùy Dương

Kế toán trưởng; 

Người phụ 

trách quản trị 

công ty

026185008366 29/04/2021
CCS QLHC về 

TTXH

Tháp B1 CC Sun Square, 21 Lê Đức Thọ - 

 Từ Liêm - Hà Nội
01/10/2021 24 0,00%

7.1 Nguyễn Quốc Dự 033058000315 24/06/2021
CCS QLHC về 

TTXH

Ngách 189/113 Hoàng Hoa Thám, Ngọc 

Hà, Hà Nội
01/10/2021 Bố 0 0,00%

7.2 Nguyễn Thị Hồi 026C061755 033157000213 24/06/2021
CCS QLHC về 

TTXH

Ngách 189/113 Hoàng Hoa Thám, Ngọc 

Hà, Hà Nội
01/10/2021 Mẹ 0 0,00%
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Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan 

hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

Ghi chú

7.3 Lê Tuấn Anh 001082002822 15/07/2014
CCS ĐKQL cư trú 

& DLQL về dân cư

Tháp B1 CC Sun Square, 21 Lê Đức Thọ - 

 Từ Liêm - Hà Nội
01/10/2021 Chồng 40 0,00%

7.4 Lê Văn Linh 001057023190 29/04/2021
CCS QLHC về 

TTXH

101 Nguyễn Khả Trạc, Phường Nghĩa 

Đô, Hà Nội
01/10/2021 Bố chồng 0 0,00%

7.5 Lê Thị Nên 001160051776 12/07/2021
CCS QLHC về 

TTXH

101 Nguyễn Khả Trạc, Phường Nghĩa 

Đô, Hà Nội
01/10/2021 Mẹ chồng 0 0,00%

7.6 Lê Việt Hưng P1393662 11/2/2023
Cục Quản lý xuất 

nhập cảnh

Tháp B1 CC Sun Square, 21 Lê Đức Thọ - 

 Từ Liêm - Hà Nội
01/10/2021 Con 0 0,00%

7.7 Lê Thịnh Giang 001225012566 22/04/2025

Ủy ban nhân dân 

Phường Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, Hà 

Nội

Tháp B1 CC Sun Square, 21 Lê Đức Thọ - 

 Từ Liêm - Hà Nội
01/10/2021 Con 0 0,00%

7.8 Nguyễn Ngọc Hà 026183011662 10/07/2021
CCS QLHC về 

TTXH

Ngách 189/113 Hoàng Hoa Thám, Ngọc 

Hà, Hà Nội
01/10/2021 Chị gái 0 0,00%

7.9 Đặng Thanh Nam 037081000099 27/12/2021
CCS QLHC về 

TTXH

Ngách 189/113 Hoàng Hoa Thám, Ngọc 

Hà, Hà Nội
01/10/2021 Anh rể 0 0,00%

8
Công ty cổ phần Điện 

Bắc Nà
0102141313 26/05/2021

Sở KH&ĐT Lào 

Cai
Thôn Nậm Thảng, Bản Liền, Lào Cai 25/10/2013 Công ty con 0 0,00%

9 Công ty cổ phần Ehula 6200065527 10/05/2021
Sở KH&ĐT Lai 

Châu
Bản Nà Hừ 2, xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu 10/07/2017 Công ty con 0 0,00%

10
Công ty cổ phần Xây 

dựng S55
6200112833 28/01/2022

Sở KH&ĐT Lai 

Châu
Bản Nà Hừ 2, xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu 12/03/2021 Công ty con 0 0,00%

11
Công ty TNHH MTV 

ANI SH
0315444707 13/03/2023

Sở KH&ĐT Đồng 

Nai

Khu 6, Ấp Suối Soong 1, Xã Phú Vinh, 

Tỉnh Đồng Nai
28/02/2023 Công ty con 0 0,00%

12

Công ty cổ phần Đầu 

tư Phát triển Sơn Hải 

Lai Châu

6200093443 02/12/2024
Sở KH&ĐT Lai 

Châu

Số nhà 002, Tổ 9, Phường Đoàn Kết, 

Tỉnh Lai Châu
30/11/2024 Công ty con 0 0,00%

13
Công ty cổ phần thủy 

điện Sông Ông
4500243079 03/01/2019

Sở KH&ĐT Ninh 

Thuận
Thôn La Vang, Xã Ninh Sơn, Khánh Hòa 10/07/2015

Công ty liên 

kết
0 0,00%

14
Công ty cổ phần Dịch 

vụ Đầu tư IDS
0318893242 31/03/2025

Sở KH&ĐT Tp. 

Hồ Chí Minh

14b Kỳ Đồng, Phường Nhiêu Lộc, 

Tp.HCM
18/04/2025

Công ty liên 

kết
0 0,00%

15
Công ty cổ phần đầu tư 

Anzen
6001543793 25/04/2022

Sở KH&ĐT Đắk 

Lắk

Số 185 Đường 9 tháng 5, Tổ dân phố 4, 

xã Krông Bông, Đăk Lăk.
09/12/2016

Công ty 

nhận đầu tư
0 0,00%

16 Công ty cổ phần ANZA 0106444478 16/03/2021
Sở KH&ĐT Tp. 

Hà Nội
Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Hà Nội 16/05/2023 Công ty mẹ 7.496.752 74,97%
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